
Lmax Bmax D Ký hiệu Số máy

Công 

suất 

(CV)

Năm 

đóng/

năm mua

Nơi

 mua

Nơi 

đóng

Lý do

 khác

I Tàu từ 06 m đến dưới 12 m

1 Đặng Thành Sơn Đông Điền - P Thắng

05207100541

4 Cào dắc Gỗ
9 m

Đông 

Phong 28
28

2021

Phước 

Thuận

2 Đặng Thành Sơn Đông Điền - P Thắng

05207100541

4 Cào dắc Gỗ
8 m

Đông 

Phong 24
24

2015

Phước 

Hòa

3 Phạm Văn Đức Đông Điền - P Thắng

05206900854

7 Cào dắc Gỗ
8 m

Đông 

Phong 24
24

2021
Phước 

Thuận

4 Phạm Văn Hiền Đông Điền - P Thắng

05207401658

8 Cào dắc Gỗ
8 m

Đông 

Phong 24
24

2020
Phước 

Thuận

5
Cao Văn Cư

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

6
Võ Văn Quy

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

7
Võ Văn Lực

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

8
Võ Văn Tuấn

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

9
Nguyễn Văn Mừng

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

10
Phan Ngọc Vui 

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

11
Từ Văn Vương

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

12
Trần Văn Hùng Xóm 10, Lộc Thượng

Lưới lồngGỗ

13
Trần Văn Hoài

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

14
Lê Khắc Sinh

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

Phụ lục I

TỔNG HỢP SỐ LIỆU TÀU CÁ CHƯA ĐĂNG KIỂM, ĐĂNG KÝ XÃ .….

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /12/2023 của UBND huyện Tuy Phước)

Kích thước

cơ bản (m)

TT Họ tên chủ tàu
Địa chỉ

(Thôn)

Số 

căn cước/

CMND

Nghề 

khai thác

Vật 

liệu 

vỏ tàu

Máy chính Nguồn gốc(*)

Ghi chú Điện thoại



15
Lê Văn Trực

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

16
Lê Đình Tài

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

17
Lê Đình Vũ

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

18
Lê Đình Thạch

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

19
Võ Văn Hiếu

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

20
Trương Văn Xanh

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

21
Lê Văn Sang

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

22
Trương Tấn Đạt

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

23
Trương Tấn Mạnh

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

24
Trương Tấn Bạo

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

25
Lê Minh Điền

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

26
Lê Bá Đạt

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

27
Lê Văn Chút

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

28
Lê Văn Đôn

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

29
Phạm Minh Tư

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

30
Nguyễn Văn Minh

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

31
Hồ Văn Trung

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

32
Quảng Tín

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

33
Trịnh Văn Biểu

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

34
Phạm Hậu

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

35
Trần Quang Phú

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

36
Trương Văn Quyển

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ



37
Huỳnh Thế Tèo

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

38
Huỳnh Văn Thuận

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

39
Huỳnh văn Cư

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

40
Huỳnh Văn Cư

(Diệu)

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

41
Nguyễn Văn Quề

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

42
Quảng Cườm

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

43
Nguyễn Đình Sơn

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

44
Hồ Văn Có

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

45
Huỳnh Văn Lý

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

46
Trần Quốc Túy

Xóm 10, Lộc Thượng- P 

Sơn Lưới lồngGỗ

47
Lê Thanh Bình

Xóm 13, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

48
Lê Thành Luân

Xóm 13, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

49
Nguyễn Đức Bính

Xóm 13, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

50
Nguyễn Thanh Việt

Xóm 13, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

51
Phạm Thanh Hà

Xóm 13, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

52
Phan Thành Sơn

Xóm 13, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

53
Phan Thanh Giăng

Xóm 13, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

54
Phan Tấn Hòa

Xóm 13, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

55
Nguyễn Tấn Công

Xóm 13, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

56
Quảng Văn Lanh

Xóm 13, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

57
Đào Duy Quang

Xóm 13, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

58
Đỗ Bá Chín

Xóm 14, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ



59
Đặng Đình Tú

Xóm 14, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

60
Nguyễn Văn Chín

Xóm 14, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

61
Nguyễn Tấn Phong

Xóm 14, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

62
Đặng Nguyễn Văn

Xóm 14, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

63
Lê Ngọc Thuận

Xóm 14, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

64
Võ Văn Lý

Xóm 14, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

65
Phan Duy Tân

Xóm 14, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

66
Phan Tấn Quỳnh

Xóm 14, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

67
Lê Đăng Huy

Xóm 14, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

68
Hồ Ngọc Sang

Xóm 14, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

69
Phan Văn Thành

Xóm 14, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

70
Đặng Đình Thành

Xóm 14, Dương Thiện -

Phước Sơn Lưới lồngGỗ

71
Đỗ Văn Định

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

72
Phạm Tái Quang

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

73
Phạm Hữu Minh

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

74
Nguyễn Thanh Sanh

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

75
Nguyễn Thanh Sảo

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

76
Phan Đình Phú

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

77
Phan Thanh Tùng

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

78
Trần Văn Hết

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

79
Võ Đại Thắng

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

80
Đặng Cao Tiến

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ



81
Trần Văn Hòa

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

82
Trần Đình Thiện

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

83
Đặng Hoài Thi

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

84
Nguyễn Văn Châu

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

85
Dương Chín

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

86
Đỗ Trọng Đại

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

87
Hồ Ngọc Quang

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

88
Trần Văn Giàng

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

89
Hồ Ngọc Châu

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

90
Nguyễn Tấn Thành

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

91
Đào Văn Bảy

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

92
Phan Văn Ngọc

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

93
Nguyễn Thành Toàn

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

94
Lê Đình Tịnh

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

95
Nguyễn Văn Toán

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

96
Hồ Ngọc Vinh

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

97
Trần Minh Thọ 

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

98
Dương Thái Chín

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

99
Nguyễn Thành Tài

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

100
Lê Đình Sinh

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

101
Phạm Đình Quang

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

102
Phạm Đình Tâm

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ



103
Lê Dùng Dũng

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

104
Phạm Văn Sáu

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

105
Hồ Minh Sang

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

106
Võ Thanh Biến

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

107
Hồ Ngọc Khanh

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

108
Phạm Đình Lương

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

109
Phạm Văn Thiệt

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

110
Nguyễn Nhẫn

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

111
Trần Văn Cu

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

112
Ngô Trường

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

113
Huỳnh Văn Khoa

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

114
Hồ Văn Liền

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

115
Hồ Minh Dưỡng

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

116
Nguyễn Văn Công

Vinh Quang 2 - Phước

Sơn Lưới lồngGỗ

117
Nguyễn Văn Sơn

Kim Đông - Phước Hòa

0520730044

41
Cào dắc

Gỗ
6,90 12

2017 Quy Nhơn

118
Bùi Thanh Khải

Kim Đông - Phước Hòa

0520760089

96
Cào dắc

Gỗ
6,40 9

2016 Phước Thuận

119
Nguyễn Tấn Tài

Kim Đông - Phước Hòa052064004040
Cào dắc

Gỗ
6,30 9

2018 Phước Thuận

120
Đỗ Văn Thừa

Kim Đông - Phước Hòa052082005871
Cào dắc

Gỗ
6,40 9

2019 Phước Sơn

121
Đỗ Minh Sơn

Kim Đông - Phước Hòa052082009458
Cào dắc

Gỗ
6,25 12

2016 Phước Thuận

122

Huỳnh Văn 

Vương Kim Đông - Phước Hòa052075009803
Cào dắc

Gỗ
6,50 12

2018 Phước Sơn

123
Nguyễn Đức Hạ

Kim Đông - Phước Hòa052057610482
Cào dắc

Gỗ
6,75 12

2020 Phước Sơn

124
Phạm Văn Hưng

Kim Đông - Phước Hòa052081004476
Cào dắc

Gỗ
6,90 9

2017 Phước Sơn



125
Võ Văn Tấn

Kim Đông - Phước Hòa052076002746
Cào dắc

Gỗ
7,00 12

2019 Phước Sơn

126
Võ Văn Tần

Kim Đông - Phước Hòa052070007163
Cào dắc

Gỗ
6,50 12

2021 Phước Sơn

127
Nguyễn Văn Sáu

Kim Đông - Phước Hòa502069007049
Cào dắc

Gỗ
6,70 9

2018 Phước Sơn

128
Nguyễn Văn Hảo

Kim Đông - Phước Hòa052075003638
Cào dắc

Gỗ
6,70 9

2022 Phước Thắng

129

Nguyễn Văn 

Minh Kim Đông - Phước Hòa052078005294
Cào dắc

Gỗ
6,50 9

2019 Phước Thắng

130

Nguyễn Thanh 

Quang Kim Đông - Phước Hòa052076006482
Cào dắc

Gỗ
7,80 9

2016 Phước Thắng

131

Nguyễn Văn 

Linh Kim Đông - Phước Hòa052068020271
Cào dắc

Gỗ
7,90 12

2015 Quy Nhơn

132
Nguyễn Dư

Kim Đông - Phước Hòa052077005011
Cào dắc

Gỗ
6,90 9

2019 Quy Nhơn

133

Nguyễn Đức 

Thinh Kim Đông - Phước Hòa052074002622
Cào dắc

Gỗ
7,45 9

2021 Quy Nhơn

134
Phạm Văn Đệ

Kim Đông - Phước Hòa052076007903
Cào dắc

Gỗ
7,25 12

2018 Quy Nhơn

135

Nguyễn Văn 

Mạnh Kim Đông - Phước Hòa052081008043
Cào dắc

Gỗ
7,20 12

2017 Phước Thắng

136

Nguyễn Văn 

Cường Kim Đông - Phước Hòa052073009000
Cào dắc

Gỗ
7,10 9

2016 Quy Nhơn

137
Tô Chí Viên

Kim Đông - Phước Hòa052062010612
Cào dắc

Gỗ
6,50 12

2019 Quy Nhơn

138
Võ Văn Bảy

Kim Đông - Phước Hòa 05275003230
Cào dắc

Gỗ
6,30 9

2019 Quy Nhơn

139

Phạm Văn 

Thương Kim Đông - Phước Hòa052083001567
Cào dắc

Gỗ
6,70 6

2021 Quy Nhơn

140

Nguyễn Hữu 

Quán Tân Giản - Phước Hòa 052072000751
Cào dắc

Gỗ
6,60 9

2018 Phước Thuận

141

Nguyễn Nhật 

Trường Tân Giản - Phước Hòa 052069004733
Cào dắc

Gỗ
7,10 6

2022 Phước Thuận

142

Nguyễn Thế 

Phong Tân Giản - Phước Hòa 052079005407
Cào dắc

Gỗ
7,30 9

2019 Quy Nhơn

143

Nguyễn Thanh 

Hoàng Tân Giản - Phước Hòa

05207600141

2
Cào dắc

Gỗ
7 12

2016 Phước Thuận

144
Lê Đức Việt

Tân Giản - Phước Hòa 052078003884
Cào dắc

Gỗ
9,4 9

2021 Phước Sơn

145
Phạm Hoài Châu

Tân Giản - Phước Hòa 052069010545
Cào dắc

Gỗ
6,50 9

2020 Phước Sơn

146

Nguyễn Văn 

Quang Tân Giản - Phước Hòa 052068008455
Cào dắc

Gỗ
6,30 12

2021 Phước Sơn



147

Nguyễn Chánh 

Tín Tân Giản - Phước Hòa 052076004235
Cào dắc

Gỗ
6,70 9

2018 Phước Thuận

148

Nguyễn Thanh 

Sơn Tân Giản - Phước Hòa 052078004707
Cào dắc

Gỗ
6,50 6

2022 Phước Thuận

149
Dương Văn Phúc

H.Giản Nam - P Hòa 052082004327

Lưới 

lồng Gỗ
7,80 12

2019 Phú Yên

150
Nguyễn Đạt

H.Giản Nam - P Hòa 052138001701

Lưới 

lồng Gỗ
7,90 12

2019 Phú Yên

151
Huỳnh Văn Hoan

H.Giản Nam - P Hòa 052078005761

Lưới 

lồng Gỗ
7,20 9

2021 Quy Nhơn

152

Nguyễn Trường 

Sơn H.Giản Nam - P Hòa 052068004749

Lưới 

lồng Gỗ
7,10 9

2018 Quy Nhơn

153
Trần Văn Hùng

H.Giản Nam - P Hòa 052074005967

Lưới 

lồng Gỗ
6,50

12 2017 Quy Nhơn

154
Phạm Hồng Thái Bình Thái - Phước Thuận

052075007628
Câu Gỗ 6,5 2,5 0,9 DP (D28) Không số 28 2017 P.Thuận-TP 0852581879

155
Đoàn Minh Trung Bình Thái - Phước Thuận

052088013511
Câu Gỗ 7 2 0,9 DP (D24) Không số 24 2017 P.Thuận-TP

156
Huỳnh Thị Hoa Bình Thái - Phước Thuận

052178005019
Lưới Gỗ 10 2,2 1,5 DP (D30) Không số 30 2020 P.Thuận-TP

vợ của ông

Phan Văn Hùng

157
Đặng Văn Trảy Bình Thái - Phước Thuận

052073011575
Câu Gỗ 8,5 2,4 0,97 DP (D30) Không số 30 2021 P.Thuận-TP 0357994304

158
Nguyễn Văn NươngBình Thái - Phước Thuận

052087014453
Câu Gỗ 7 2 0,9 DP (D24) Không số 24 2022 P.Thuận-TP 0972652090

159
Nguyễn Văn CôngBình Thái - Phước Thuận

052089013286
Câu Gỗ 9,5 2,2 0,9 DP (D28) Không số 28 2022 P.Thuận-TP 0397102807

160
Nguyễn Văn ĐượcBình Thái - Phước Thuận

052076008460
Câu Gỗ 7,7 2,3 1 DP (D30) Không số 30 2020 P.Thuận-TP 0973409066

161
Trần Đức Tài Bình Thái - Phước Thuận

052083022215
Câu Gỗ 7,8 2 0,8 DP (D15) Không số 15 2020 P.Thuận-TP 0377528797

162
Nguyễn Trọng ThuyềnBình Thái - Phước Thuận

052086013505
Câu Gỗ 7 1,8 0,8 DP (D15) Không số 15 2021 P.Thuận-TP 0795768472

163
Võ Văn Quốc Bình Thái - Phước Thuận

052086005520
Câu Gỗ 7,2 1,8 0,8 DP (D24) Không số 24 2022 P.Thuận-TP 0762628878

164
Trần Văn Tuyển Bình Thái - Phước Thuận

052095004715
Câu Gỗ 8 2,2 1,1 YANMAR3 Không số 45 2021 P.Thuận-TP

165
Trịnh Văn PhươngBình Thái - Phước Thuận

05208818708
Câu Gỗ 10 2,5 1,1 DP (D24) Không số 24 2018 P.Thuận-TP 0393601033

166
Huỳnh Văn Tư Bình Thái - Phước Thuận

052085017501
Câu Gỗ 6 1,8 1 DP (D15) Không số 15 2021 P.Thuận-TP 0935536361

167
Phạm Văn Tý Bình Thái - Phước Thuận

052072015232
Câu Gỗ 7 2 0,9 DP (D15) Không số 15 2021 P.Thuận-TP 0327332663

168
Nguyễn Đức ToànBình Thái - Phước Thuận

052072016550
Câu Gỗ 7,2 1,8 0,9 DP (D15) Không số 15 2015 P.Thuận-TP 0987319536



169
Đặng Minh HoàngBình Thái - Phước Thuận

052093020725
Câu Gỗ 7,5 1,8 0,9 DP (D24) Không số 24 2018 P.Thuận-TP 0348892683

170
Võ Văn Thanh Bình Thái - Phước Thuận

052081010222
Câu Gỗ 7,5 2,5 1 DP (D24) Không số 24 2016 P.Thuận-TP 0703007012

171
Đặng Quốc Tuân Bình Thái - Phước Thuận

052088016785
Câu Gỗ 8 2,5 1,1 DP (D24) Không số 24 2021 P.Thuận-TP

172
Ngô Thị Ngọc MơBình Thái - Phước Thuận

052192007843
Lưới Gỗ 7 2,2 0,9 DP (D35) Không số 35 2016 P.Thuận-TP

173
Nguyễn Trọng GắngBình Thái - Phước Thuận

052059008109
Câu Gỗ 7 1,5 0,9 DP (D15) Không số 15 2020 P.Thuận-TP 0355051383

174
Nguyễn Văn ChiếnBình Thái - Phước Thuận

052084009387
Câu Gỗ 7 2,2 1,2 DP (D28) Không số 28 2018 P.Thuận-TP 0909287331

175
Võ Văn Cho Bình Thái - Phước Thuận

052070010019
Lưới Gỗ 7,5 2,2 1,1 DP (D30) Không số 30 2017 P.Thuận-TP 0362388719

176
Nguyễn Luyện Lộc Hạ - Phước Thuận

052063011349
Câu Gỗ 8 2,2 1,1 YANMAR3 Không số 45 2016 P.Thuận-TP 0347935997

177
Nguyễn Hoài Tân Lộc Hạ - Phước Thuận

052090021648
Lưới Gỗ 8 2,2 1,2 DP (D30) Không số 30 2022 P.Thuận-TP

Mua lại 2022,

chưa có Giấy CNĐK 

tàu cá

0345709097

178
Nguyễn Phong ThờiLộc Hạ - Phước Thuận

052092022393
Lưới Gỗ 7 1,6 1,2 DP (D30) Không số 30 2020 P.Thuận-TP

Mua lại 2020,

chưa có Giấy CNĐK 

tàu cá

0377205707

179
Hồ Văn Nhu Lộc Hạ - Phước Thuận

052085002406
Lưới Gỗ 6 2 0,7 DP (D8) Không số 8 2019 P.Thuận-TP

Mua lại 2019,

chưa có Giấy CNĐK 

tàu cá

0333060408

180
Trịnh Văn Phước Lộc Hạ - Phước Thuận

052073014359
Lưới Gỗ 7,5 2,2 0,9 DP (D30) Không số 30 2007 P.Thuận-TP 0766574548

181
Dương Văn Nhị Lộc Hạ - Phước Thuận

052082012050
Lưới Gỗ 7,8 2,2 1 DP (D28) Không số 28 2020 P.Thuận-TP 0865539467

182
Dương Thanh TùngLộc Hạ - Phước Thuận

052086009460
Lưới Gỗ 7 2 1,1 DP (D28) Không số 28 2018 P.Thuận-TP 0396491351

183
Nguyễn Văn HoàngLộc Hạ - Phước Thuận

052072017303
Câu Gỗ 15 1,4 1,2 DP (D15) Không số 15 2022 P.Thuận-TP

Mua lại 2022,

chưa có Giấy CNĐK 

tàu cá

0359939641

184
Nguyễn Văn Phát Lộc Hạ - Phước Thuận

052083014213
Lưới Gỗ 6 1,5 0,7 DP (D9) Không số 9 2013 P.Thuận-TP 0382852711

185
Dương Văn PhongLộc Hạ - Phước Thuận

052081016062
Lưới Gỗ 6,5 1,3 1,2 DP (D28) Không số 28 2016 P.Thuận-TP 0971385289

186
Phạm Văn Tưởng Lộc Hạ - Phước Thuận

052085018116
Lưới Gỗ 6 2 0,9 DP (D30) Không số 30 2021 P.Thuận-TP

Mua lại 2021,

chưa có Giấy CNĐK 

tàu cá

0937870072

187
Dương Văn Tư Lộc Hạ - Phước Thuận

052077012485
Lưới Gỗ 7 2,4 0,96 DP (D28) Không số 28 2015 P.Thuận-TP 0394732754

188
Phó Đức Cường Lộc Hạ - Phước Thuận

052083015339
Lưới Gỗ 6 2 0,9 DP (D28) Không số 28 2013 P.Thuận-TP

Mua lại 2013,

chưa có Giấy CNĐK 

tàu cá

0363662122

189
Phạm Đình Chín Lộc Hạ - Phước Thuận

052070015499
Lưới Gỗ 8 2,3 0,95 DP (D28) Không số 28 2015 P.Thuận-TP 0363688011

190
Phó Đức Dũng Lộc Hạ - Phước Thuận

052089003435
Lưới Gỗ 8 2,1 0,95 DP (D30) Không số 30 2015

N.Hải

-QN

Mua lại 2015,

chưa có Giấy CNĐK 

tàu cá

0345466844



191
Lâm Văn Ngọ Lộc Hạ - Phước Thuận

052091001795
Lưới Gỗ 7,8 2,2 1 DP (D28) Không số 28 2019 P.Thuận-TP 0962417410

192
Nguyễn Văn Bình Lộc Hạ - Phước Thuận

052072007155
Lưới Gỗ 7 2,4 0,96 DP (D28) Không số 28 2015 P.Thuận-TP

Mua lại 2015,

chưa có Giấy CNĐK 

tàu cá

0356605016

193
Phan Văn Cảnh Lộc Hạ - Phước Thuận

052080012239
Lưới Gỗ 6,5 2,4 0,9 DP (D24) Không số 24 2015 P.Thuận-TP

Mua lại 2015,

chưa có Giấy CNĐK 

tàu cá

0899865843

194
Huỳnh Văn Tiến Diêm Vân - Phước Thuận

052071007492
Lưới Gỗ 6 1,5 1,2 DP (D8) Không số 8 2020 P.Thuận-TP

Mua lại 2020,

chưa có Giấy CNĐK 

tàu cá

0348943560

195
Võ Quốc Việt Diêm Vân - Phước Thuận

052079028060
Lưới Gỗ 9 2,5 1,5 YANMAR4 Không số 56 2010

N.Lý

- QN

Mua lại 2010,

chưa có Giấy CNĐK 

tàu cá

0965972406

196
Võ Văn Ca Diêm Vân - Phước Thuận

052089006159
Lưới Gỗ 8 2,2 1,2 DP (D24) Không số 24 2015 P.Thuận-TP 0382626135

197
Võ Hữu Lộc Diêm Vân - Phước Thuận

052064013891
Lưới Gỗ 6 2 1 DP (D15) Không số 15 2018 P.Thuận-TP

Mua lại 2018,

chưa có Giấy CNĐK 

tàu cá

0395015573

198
Trương Văn HoàngDiêm Vân - Phước Thuận

052075002472
Lưới Gỗ 6,5 2 1,5 DP (D24) Không số 24 2012

N.Hải

-QN

Mua lại 2012,

chưa có Giấy CNĐK 

tàu cá

0975074297

199
Nguyễn Văn DũngDiêm Vân - Phước Thuận

052072017500
Lưới Gỗ 8 2,3 1 DP (D24) Không số 24 2018 P.Thuận-TP 0375956986

200
Huỳnh Kim Tín Diêm Vân - Phước Thuận

052090008480
Lưới Gỗ 9,5 2,8 1,3 DP (D28) Không số 28 2015 P.Thuận-TP 0905401453

201
Huỳnh Tấn KhanhDiêm Vân - Phước Thuận

052070009560
Lưới Gỗ 8 2 1,2 DP (D28) Không số 28 2015 P.Thuận-TP 0706002044

202
Nguyễn Văn ThămDiêm Vân - Phước Thuận

052080004182
Lưới Gỗ 8 2,3 1,2 DP (D24) Không số 24 2015 P.Thuận-TP 0365201011

203
Nguyễn Thành HùngQuảng Vân - Phước Thuận

052077014012
Lưới Gỗ 8,5 2,2 1,2 DP (D24) Không số 24 2010 P.Thuận-TP 0986255137

204
Võ Anh Nam Quảng Vân - Phước Thuận

052082008750
Lưới Gỗ 7,5 1,9 1,1 DP (D24) Không số 24 2011 P.Thuận-TP

Mua lại 2011,

chưa có Giấy CNĐK 

tàu cá

0364970076

205
Dương Thanh QuânDiêm Vân - Phước Thuận

052083003413
Lưới Gỗ 8 2,2 1,3 DP (D28) Không số 28 2011 P.Thuận-TP 0932438221

206
Dương Đức ThắngQuảng Vân - Phước Thuận

052072015796
Lưới Gỗ 8 2 1,2 DP (D24) Không số 24 2015 P.Thuận-TP 0988812674

207
Dương Đức ThắngQuảng Vân - Phước Thuận

052072015796
Lưới Gỗ 10 2,5 1,6 DP (D28) Không số 28 2013 P.Thuận-TP 0988812674

208
Nguyễn Thanh VũQuảng Vân - Phước Thuận

052074010096
Lưới Gỗ 8 2,2 1 DP (D18) Không số 18 2013 P.Thuận-TP 0896218421

209
Nguyễn Khắc ĐiệpQuảng Vân - Phước Thuận

052089005019
Lưới Gỗ 7 2 0,9 DP (D18) Không số 18 2015 P.Thuận-TP 0343924047

210
Nguyễn Thanh TuấnQuảng Vân - Phước Thuận

052071011494
Lưới Gỗ 7 2 0,9 DP (D18) Không số 18 2013 P.Thuận-TP 0356665831

211
Nguyễn Thanh SơnDiêm Vân - Phước Thuận

052073021398
Câu Gỗ 9 2,5 1,1 DP (D24) Không số 24 2013 P.Thuận-TP 0398408288

212
Lê Hữu Hào Diêm Vân - Phước Thuận

052080005686
Câu Gỗ 8 2,5 1,2 DP (D24) Không số 24 2011 P.Thuận-TP

Mua lại 2011,

chưa có Giấy CNĐK 

tàu cá

0981511394



213
Nguyễn Minh LuônDiêm Vân - Phước Thuận

052080017374
Lưới Gỗ 8,4 2,5 1,2 DP (D24) Không số 24 2008 P.Thuận-TP 0352954793

214
Huỳnh Kim Bạo Diêm Vân - Phước Thuận

052066024955
Lưới Gỗ 8 2 1 DP (D24) Không số 24 2013

P.Hòa

-TP

Mua lại 2013,

chưa có Giấy CNĐK 

tàu cá

0768513781

215
Trần Minh Phụng Diêm Vân - Phước Thuận

052077007989
Lưới Gỗ 8,5 2,5 1 DP (D24) Không số 24 2022

N.Hội

-QN

Mua lại 2022,

chưa có Giấy CNĐK 

tàu cá

0333236068

216
Trần Văn Lộc Diêm Vân - Phước Thuận

052076012833
Lưới Gỗ 6,5 1,7 1,1 DP (D15) Không số 15 2013 P.Thuận-TP 0395749112

217
Trần Viết Trung Diêm Vân - Phước Thuận

052074018856
Lưới Gỗ 8 1,8 1,2 DP (D24) Không số 24 2010 P.Thuận-TP 0905329562

218

Dương Ng. Diệu 

Trang (chồng 
Diêm Vân - Phước Thuận

052195005910
Lưới Gỗ 6 1,8 1,1 DP (D24) Không số 24 2015

P.Sơn

-TP

Mua lại 2015,

Không có Giấy 

CNĐK tàu cá

0349797965

219
Nguyễn Thế Lâm Quảng Vân - Phước Thuận

052075005744
Lưới Gỗ 8 2,2 1,2 DP (D24) Không số 24 2014 P.Thuận-TP

Mua lại 2014,

Không có Giấy 

CNĐK tàu cá

0385967818

220
Nguyễn Kim ĐínhQuảng Vân - Phước Thuận

052074007830
Lưới Gỗ 8,5 2,2 1,35 DP (D28) Không số 28 2014 P.Thuận-TP 0354823162

221
Dương Văn Dũng Diêm Vân - Phước Thuận

052069014422
Lưới Gỗ 8 2 1,2 DP (D33) Không số 33 2015 P.Thuận-TP 0353260451

222
Huỳnh Văn Hợp Diêm Vân - Phước Thuận

052066028064
Lưới Gỗ 6 1,8 1,1 DP (D24) Không số 24 2012 P.Thuận-TP 0329230297

223
Võ Văn Đài Quảng Vân - Phước Thuận

052077010172
Lưới Gỗ 8 2,5 1,2 DP (D24) Không số 24 2009 P.Thuận-TP 0356788078

224
Nguyễn Minh TấnQuảng Vân - Phước Thuận

052077012908
Lưới Gỗ 8 2 1,3 DP (D24) Không số 24 2016 P.Thuận-TP

225
Nguyễn Thanh MinhDiêm Vân - Phước Thuận

052075015961
Lưới Gỗ 6 2 1 DP (D24) Không số 24 2010 P.Thuận-TP

Mua lại 2010,

Không có Giấy 

CNĐK tàu cá

0901149690

226
Nguyễn Đức Tấn Diêm Vân - Phước Thuận

052079033143
Lưới Gỗ 8 2 1,2 DP (D28) Không số 28 2013 P.Thuận-TP 0366102203

227
Nguyễn Ngọc CảnhQuảng Vân - Phước Thuận

052077014281
Lưới Gỗ 8 2 1,3 DP (D28) Không số 28 2015 P.Thuận-TP 0774409383

228
Võ Hữu Ngọc Diêm Vân - Phước Thuận

052071011533
Lưới Gỗ 8 2 1,2 DP (D22) Không số 22 2013 P.Thuận-TP 0359130885

229
Huỳnh Tấn Ánh Quảng Vân - Phước Thuận

052073021325
Lưới Gỗ 8 2,2 1,1 DP (D28) Không số 28 2015 P.Thuận-TP 0964578809

230
Huỳnh Kim Dũng Quảng Vân - Phước Thuận

052085012457
Lưới Gỗ 8 2,2 1,2 DP (D35) Không số 35 2022 P.Thuận-TP

Mua lại 2022,

Không có Giấy 

CNĐK tàu cá

0879468207

231
Phan Văn Thất Diêm Vân - Phước Thuận

052078017622
Lưới Gỗ 6,5 1,7 1 DP (D8) Không số 8 2000 P.Thuận-TP

Mua lại 2000,

Không có Giấy 

CNĐK tàu cá

0388568420

232
Huỳnh Tấn Gia Diêm Vân - Phước Thuận

052077016352
Lưới Gỗ 6,5 1,8 1,2 DP (D15) Không số 15 2015 P.Thuận-TP 0349034050

233
Nguyễn Tấn ThoạiDiêm Vân - Phước Thuận

0520095019403
Lưới Gỗ 8 2,2 1,1 DP (D18) Không số 18 2010 P.Thuận-TP 0788661415

234
Nguyễn Bình Nhân Ân - Phước Thuận

052085004105
Câu Gỗ 7 2,2 1,6 DP (D30) Không số 30 P.Thuận-TP 0363278486



235
Lê Hữu Lân Nhân Ân - Phước Thuận

052076007910
Câu Gỗ 8 2,2 1,5 YANMAR3 Không số 45 P.Thuận-TP 0336921499

236
Đào Thành Trung Nhân Ân - Phước Thuận

052082017646
Câu Gỗ 10 2,7 1,0 YANMAR3 Không số 45 P.Thuận-TP 0987270875

237
Võ Ngọc Duy Nhân Ân - Phước Thuận

211783740
Câu Gỗ 10 2,7 0,95 YANMAR3 Không số 45 P.Thuận-TP 0363611251

238
Võ Ngọc Duy Nhân Ân - Phước Thuận

211783740
Lưới Gỗ 8 2,5 0,95 YANMAR3 Không số 45 P.Thuận-TP 0363611251

239
Đào Xuân Sương Nhân Ân - Phước Thuận

052094019543
Lưới Gỗ 8 2,3 0,85 Máy xe tải Không số 45kw P.Thuận-TP 0971713730

240
Đào Xuân Sương Nhân Ân - Phước Thuận

052094019543
Lưới Gỗ 8 2,2 0,9 DP (D24) Không số 24 P.Thuận-TP 0971713730

241
Đào Xuân Lộc Nhân Ân - Phước Thuận

052066026833
Lưới Gỗ 9 2,3 0,95 Máy xe tải Không số 45kw P.Thuận-TP 0392031233

242
Nguyễn Văn HùngNhân Ân - Phước Thuận

052066022874
Lưới Gỗ 7 2 0,8 DP (D30) Không số 30 P.Thuận-TP 0354626174

243
Nguyễn Văn Hào Nhân Ân - Phước Thuận

052088011316
Lưới Gỗ 10 2,7 1 YANMAR3 Không số 45 P.Thuận-TP 0352161950

244
Phan Văn Bảy Nhân Ân - Phước Thuận

052079034711
Lưới Gỗ 8 2 0,9 DP (D30) Không số 30 P.Thuận-TP 0336261914

245
Phan Văn Bảy Nhân Ân - Phước Thuận

052079034711
Lưới Gỗ 6,5 1,8 0,9 DP (D24) Không số 24 P.Thuận-TP 0336261914

246
Võ Văn Dưỡng Nhân Ân - Phước Thuận

211306504
Lưới Gỗ 8,5 2,1 0,9 DP (D55) Không số 55 2011 P.Thuận-TP 0345691116

247
Văn Thành Nhất Nhân Ân - Phước Thuận

05209516422
Lưới Gỗ 6 1,8 1 DP (D24) Không số 24 2018 P.Thuận-TP

Mua lại không nhớ 

chủ
0983407332

248
Văn Thành Như Nhân Ân - Phước Thuận

052085017558
Lưới Gỗ 7 2 1,2 DP (D24) Không số 24 2016 P.Thuận-TP

Mua lại không nhớ 

chủ
0393269893

249
Văn Thành Ý Nhân Ân - Phước Thuận

052091016726
Lưới Gỗ 7 1,8 1 DP (D33) Không số 33 2018 P.Thuận-TP 0868182347

250
Văn Thành Lợi Nhân Ân - Phước Thuận Lưới Gỗ 9 2,8 1,4 DP (D33) Không số 33 2016 P.Thuận-TP

251
Nguyễn Văn Mua Nhân Ân - Phước Thuận

052066018202
Lưới Gỗ 9 2,5 1,1 Máy xe tải Không số 45kw 2015 P.Thuận-TP 0334545904

252
Nguyễn Văn DũngNhân Ân - Phước Thuận

052071009780
Lưới Gỗ 6,9 1,85 0,4 Máy xe tải Không số 45kw 2011 P.Thuận-TP 0339575096

253
Nguyễn Xuân DũngNhân Ân - Phước Thuận

052074016136
Lưới Gỗ 8 2 0,6 DP (D18) Không số 18 2009 P.Thuận-TP 0971370547

II

1

III

1

Tàu từ 15 m đến dưới 24 m

Tàu từ 12 m đến dưới 15 m
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